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BẢNG CHÀO GIÁ
Tên dự toán: Mua sắm trang phục y tế năm 2025

Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần Long An

Địa chỉ: số 176, đường nguyễn Thái Bình, phường 3, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
- Căn cứ vào yêu cầu của Quý Bệnh viện.
- Căn cứ vào năng lực của đơn vị.

Chúng tôi gửi đến Quý khách bảng báo giá cho việc "Mua sắm trang phục y tế năm 2025" chi tiết như sau:

STT Hạng mục Đơn vị tính Đơn giá
(Đvt: vnđ) Số lượng Thành tiền

(Đvt: vnđ)

1

Trang phục của bác sĩ Nam, Nữ:
1) Áo hè thu:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải  Kate hoặc Cotton;
c) Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, chiều dài
áo ngang gối, kiểu dài tay, phía trước có 3 túi, có khuy cài
biển công tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới ngang mông.
2. Quần:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải Cotton hoặc Gabardine hoặc Kaki;
c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi
sau.
3. Mũ:
a) Màu sắc: Theo màu sắc của áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của áo.

Bộ

40 (* Đối với Nam: dài tay 26
bộ

+ Áo dài tay, nón, khẩu trang;
2,4 mét

* Đối với Nữ: dài tay 14 bộ
+ Áo dài tay, nón, khẩu trang:

1,9 mét)

2

Trang phục của Dược sĩ Nam, Nữ:
1) Áo hè thu:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải  Kate hoặc Cotton;
c) Kiểu dáng: Áo blouse cổ bẻ Danton, cài cúc giữa, chiều dài
áo ngang gối, kiểu dài tay hoặc ngắn tay, phía trước có 3 túi,
có khuy cài biển công tác trên ngực trái, phía sau xẻ giữa tới
ngang mông.
2. Quần:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải Cotton hoặc Gabardine hoạc Kaki;
c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi
sau.
3. Mũ:
a) Màu sắc: Theo màu sắc của áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của áo.

Bộ

18 (* Đối với Nam: Dài tay 04
bộ

+ Áo dài tay, nón, khẩu trang;
2,4 mét

*Đối với Nữ: Dài tay 06 bộ
+ Áo Dài tay, nón, khẩu trang:

1,9 mét
*Đối với Nữ: ngắn tay 08 bộ

+ Áo ngắn tay, nón, khẩu
trang: 1,4 mét)



3

Trang phục của điều dưỡng viên, y sỹ Nam, Nữ:
1. Áo hè thu:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải  Kate hoặc Cotton;
c) Kiểu dáng:
- Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc giữa, chiều
dài áo ngang mông, phía trước có 2 túi, có khuy cài biển công
tác trên ngực trái;
- Túi áo, tay áo và cổ áo có viền xanh dương, viền rộng 0,5
cm..
2. Quần:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải Cotton hoặc Gabardine hoặc Kaki;
c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi
sau.
3. Mũ:
a) Màu sắc: Theo màu sắc của áo hoặc áo liền váy;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của áo hoặc áo liền váy.

Bộ

86 (* Đối với Nam: ngắn tay
12 bộ

+ Áo ngắn tay, nón, khẩu
trang: 1,9 mét

*Đối với Nữ: ngắn tay 74 bộ
+ Áo ngắn tay, nón, khẩu

trang: 1,4 mét)

4

Trang phục của nhân viên hành chính, thu ngân Nam, Nữ:
1. Áo:
a) Màu sắc: Màu sáng;
b) Chất liệu: Vải Kate Ford hoặc Cotton
c) Kiểu dáng: Áo sơ mi dài tay hoặc ngắn tay. Đối với nhân
viên nữ, khuyến khích mặc trang phục áo dài truyền thống.
2. Quần đối với Nam, quần hoặc chân váy đối với Nữ:
a) Màu sắc: Màu sẫm;
b) Chất liệu: Phù hợp;
c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly hoặc không ly, 2 túi chéo, quần
nam có 1 túi sau.

Bộ

26 (* Đối với Nam: dài tay
14 bộ
+ Áo dài tay, nón, khẩu
trang; 2,4 mét
* Đối với Nữ: dài tay 12 bộ
+ Áo dài tay, nón, khẩu
trang: 1,9 mét)



5

Trang phục của kỹ thuật viên, cử nhân, và các chức danh khác
làm việc chuyên môn tại các khoa, phòng lâm sàng và cận
lâm sàng thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Nam, Nữ:
1. Áo hè thu:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải  Kate hoặc Cotton;
c) Kiểu dáng: Áo kiểu dài tay hoặc ngắn tay, cổ 2 ve, cài cúc
giữa, chiều dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi, có khuy
cài biển công tác trên ngực trái.
2. Quần:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải Cotton hoặc Gabardine hoặc Kaki;
c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi
sau.
3. Mũ:
a) Màu sắc: Theo màu sắc của áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của áo.

Bộ

16 (* Đối với Nam: dài tay 06
bộ
+ Áo dài tay, nón, khẩu trang;
2,4 mét
* Đối với Nữ: dài tay 04 bộ
+ Áo dài tay, nón, khẩu trang:
1,9 mét
* Đối với Nữ: ngắn tay 06 bộ
+ Áo ngắn tay, nó, khẩu trang:
1,4 mét)

6

Trang phục của nhân viên dinh dưỡng Nữ:
1. Áo hè thu:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải  Kate hoặc Cotton;
c) Kiểu dáng: Áo kiểu ngắn tay, cổ chữ U, cài cúc giữa, chiều
dài áo ngang mông, phía trước có 3 túi đối với nam, 2 túi đối
với nữ, có khuy cài biển tên trên ngực trái.
2. Quần:
a) Màu sắc: Màu trắng;
b) Chất liệu: Vải Cotton  hoặc Gabardine hoặc Kaki;
c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần Nam có 1 túi
sau.
3. Mũ:
a) Màu sắc: Theo màu sắc của áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của áo.
4. Đối với nhân viên chế biến thức ăn có thêm tạp dề không
cổ, có hai dây đai, chiều dài ngang gối, phía sau buộc dây.

Bộ

04 (* Đối với Nữ: dài tay 02
bộ
+ Áo dài tay, nón, khẩu trang:
1,9 mét
* Đối với Nữ: ngắn tay 02 bộ
+ Áo ngắn tay, nó, khẩu trang:
1,4 mét)



7

Trang phục của hộ lý, y công, nhân viên giặt là Nam:
1. Áo hè thu:
a) Màu sắc: Màu xanh hòa bình;
b) Chất liệu: Vải  Kate hoặc Cotton;
c) Kiểu dáng: Áo kiểu ngắn tay, cổ trái tim cài cúc giữa, chiều
dài áo ngang mông; phía trước 2 túi, có khuy cài biển tên trên
ngực trái.
2. Quần:
a) Màu sắc: Màu xanh hòa bình;
b) Chất liệu: Vải Cotton   hoặc Gabardine hoặc Kaki;
c) Kiểu dáng: Quần âu hai ly, 2 túi chéo, quần nam có 1 túi
sau.
3. Mũ:
a) Màu sắc: Theo màu sắc của áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của áo.

Bộ

02 (* Đối với Nam: ngắn tay
02 bộ
+ Áo ngắn tay, nón, khẩu
trang: 1,9 mét)

8

Giầy Nam:
- Giầy da cao cấp phong cách  Italy, có dây hoặc không dây,
màu đen.
- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
- Thời gian sửa chữa từ 10 - 15 ngày
* Đổi hàng trong vòng 15 ngày sau khi mua và sản phẩm phải
chưa qua sử dụng
* Phải kèm theo phiếu bảo hành.
Sản phẩm được bảo hành miễn phí trong các trường hợp do
lỗi của cửa hàng:
• Hở keo
• Sút chỉ
• Rớt mặt gót
• Dán lại miếng lót.

Đôi 32

9

Giầy Nữ:
- Giầy da bít mũi, đế bằng, cao gót 3-5cm,  màu đen..
- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng
- Thời gian sửa chữa từ 10 - 15 ngày
* Đổi hàng trong vòng 15 ngày sau khi mua và sản phẩm phải
chưa qua sử dụng
* Phải kèm theo phiếu bảo hành.
Sản phẩm được bảo hành miễn phí trong các trường hợp do
lỗi của cửa hàng:
• Hở keo
• Sút chỉ
• Rớt mặt gót
• Dán lại miếng lót.

Đôi 64

Tổng
Thuế VAT …….%

TỔNG CỘNG



Bằng chữ

Ghi chú:
- Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT, và các chi phí khác.
- Bảng báo giá có hiệu lực là 6 tháng kể từ ngày ký.
- Đảm bảo hàng hóa mới 100%
- Công ty chúng tôi rất mong được sự hợp tác từ phía quý Bệnh viện!
 Địa chỉ giao: 176 Nguyễn Thái Bình, phường 3, thành phố Tân An, Long An.
Xin cảm ơn và trân trọng kính chào!

……….., ngày …….tháng……..năm………
GIÁM ĐỐC
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